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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk522528673]1. Tên học phần: Nguyên lý Hệ điều hành (Operating system Principles)
Mã số học phần: 7080112
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :30
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. Nguyễn Thị Hữu Phương
	0801-10

	2. Nguyễn Thế Bình
	0806-07

	3. Nguyễn Duy Huy
	0804-05


2.2.Bộ môn: Công nghệ phần mềm
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
Môn học giúp sinh viên nắm bắt các khái niệm tổng quan về hệ điều hành, kiến trúc của hệ điều hành, cách xử lý khi hệ điều hành gặp lỗi và cách khôi phục khi lỗi trên hệ điều hành xảy ra.
4.1. Kiến thức
4.1.1 Nắm bắt các khái niệm tổng quan về hệ điều hành, kiến trúc của hệ điều hành
4.1.2 Nắm bắt các khái niệm về tiến trình, mô hình đa tiến trình, quản lý tiến trình
4.1.3 Kiến thức về miền găng và xử lý Deadlock trong hệ thống
4.1.4 Kiến thức về quản lý bộ nhớ
4.1.5 Kiến thức về xử lý và khắc phục khi có lỗi xảy ra 
4.2. Kỹ năng
4.2.1 Cài đặt các giải thuật điều phối CPU, giải thuật miền găng, Deadlock
4.2.2 Cài đặt các giải thuật phân trang, phân đoạn
4.2.3 Thao tác đơn giản với hệ điều hành: dừng và bật tiến trình, quản lý bộ nhớ, chống phân mảnh bộ nhớ
4.2.4 Bật/tắt tường lửa, thiết lập Account và quản lý Account
4.2.5 Thao tác phục hồi và kiểm tra hệ thống
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 4 chương:
Chương 1. Giới thiệu chung về hệ điều hành
Chương 2. Quản lý và lập lịch tiến trình
Chương 3. Đồng bộ hoá tiến trình và trạng thái Deadlock của hệ thống
Chương 4. Quản lý bộ nhớ trong
Chương 5. Thao tác đơn giản với hệ điều hành
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về hệ điều hành
	2
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm hệ điều hành
	
	

	1.2
	Cấu trúc phân lớp của hệ điều hành
	
	

	1.3
	Các thành phần của hệ điều hành
	
	

	1.4
	Các dịch vụ của hệ điều hành
	
	

	1.5
	Các loại hệ điều hành
	
	

	1.6
	Lịch sử phát triển của hệ điều hành
	
	

	Chương 2
	Tiến trình và lập lịch tiến trình
	8
	4.1.2

	2.1
	Khái niệm tiến trình
	
	

	2.2
	Mô hình đa tiến trình
	
	

	2.3
	Khối quản lý tiến trình
	
	

	2.4
	Đặc điểm tiến trình
	
	

	2.5
	Khái niệm điều phối
	
	

	2.6
	Mục tiêu điều phối
	
	

	2.7
	Giải thuật điều phối
	
	

	Chương 3
	Đồng bộ hoá tiến trình và trạng thái Deadlock của hệ thống
	8
	4.1.3

	3.1
	Nhu cầu đồng bộ và bài toán miền găng
	
	

	3.2
	Giải thuật miền găng
	
	

	3.3
	Khái niệm và bài toán Deadlock
	
	

	3.4
	Tránh Deadlock và ngăn chặn Deadlock
	
	

	3.5
	Phục hồi hệ thống sau Deadlock
	
	

	Chương 4
	Quản lý bộ nhớ chính
	6
	4.1.4

	4.1
	Khái niệm bộ nhớ chính
	
	

	4.2
	Các loại địa chỉ
	
	

	4.3
	Cấp phát phân trang
	
	

	4.4
	Cấp phát phân đoạn
	
	

	Chương 5
	Thao tác đơn giản với hệ điều hành
	6
	4.1.5

	5.1
	Bật tắt tường lửa và bảo mật trong hệ điều hành
	
	

	5.2
	Quản lý Account trong hệ điều hành
	
	

	5.3
	Khắc phục khi có lỗi hệ thống
	
	

	5.4
	Phục hồi hệ thống
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
-Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Giờ bài tập 
*Học sinh nêu thắc mắc : những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Làm bài tập lớn theo nhóm
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Hồ Đắc Phương. Giáo trình Nguyên lý Hệ điều hành. NXB Giáo dục. 2008
[2] Lương Trần Hy Hiến. Giáo trình hệ điều hành. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 2013.
[3] Nguyễn Thị Hữu Phương. Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành. 2013. Hà Nội
[4] Đại học Bách Khoa HCM. Nguyên lý cơ bản của các hệ điều hành. 1999. TP.HCM
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Tổng quan về Hệ điều hành
	2
	0
	0
	Tài liệu [3], chương 1

	
	1.1 Khái niệm hệ điều hành
	
	
	
	Sinh viên đọc phần 1.1 trong tài liệu

	
	1.2 Cấu trúc phân lớp của hệ điều hành
	
	
	
	Sinh viên ôn tập lại phần cấu trúc máy tính, đọc tài liệu phần 1.2

	
	1.3 Các thành phần của hệ điều hành
	
	
	
	Sinh viên ôn tập lại phần cấu trúc máy tính và đọc tài liệu phần 1.3

	
	1.4 Các dịch vụ của hệ điều hành
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 1.4

	
	1.5 Các loại hệ điều hành
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 1.5

	
	1.6 Lịch sử phát triển của hệ điều hành
	

	

	

	Sinh viên đọc tài liệu phần 1.6

	1-3
	Chương 2: Tiến trình và điều phối tiến trình
	8
	
	3
	Tài liệu [3]: Chương 2

	
	2.1 Khái niệm tiến trình
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu 2.1

	
	2.2 Mô hình đa tiến trình
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 2.2 và tìm hiểu các mô hình hệ thống hiện nay như Client/Server, Peer to Peer

	
	2.3 Khối quản lý tiến trình
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 2.3

	
	2.4 Đặc điểm tiến trình
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 2.4

	
	2.5 Khái niệm điều phối
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 2.5

	
	2.6 Mục tiêu điều phối
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 2.6

	
	2.7 Giải thuật điều phối
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 2.7, làm các bài tập cuối chương, sử dụng ngôn ngữ đã học cài đặt các giải thuật sử dụng trong điều phối

	3-5
	Chương 3: Đồng bộ hoá tiến trình và trạng thái Deadlock của hệ thống
	8
	3
	0
	Tài liệu [3]: Chương 3

	
	3.1 Nhu cầu đồng bộ và Bài toán miền găng
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 3.3, so sánh các bài toán khi có sự đồng bộ và không có sự đồng bộ của các tiến trình

	
	3.2 Giải thuật miền găng
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 3.5, tiến hành cài đặt các giải thuật với ngôn ngữ đã học. So sánh độ khó của các giải thuật và so sánh các giải thuật. Làm bài tập cuối chương 3

	
	3.3 Khái niệm và bài toán Deadlock
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 4.1

	
	3.4 Tránh và ngăn chặn Deadlock
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 4.5, làm bài tập cuối chương 4. Cài đặt giải thuật của Banker để ngăn chặn Deadlock

	
	3.5 Phục hồi hệ thống sau Deadlock
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 4.4, làm bài tập phần cuối chương 4. Cài đặt giải thuật xử lý và phục hồi Deadlock của Banker. Xử lý máy tính khi có Deadlock xảy ra

	5-6
	Chương 4: Quản lý bộ nhớ trong
	6
	3
	0
	Tài liệu [3], chương 4

	
	4.1 Khái niệm bộ nhớ chính
	
	
	
	Ôn tập lại các khái niệm liên quan đến bộ nhớ, các thao tác cơ bản với bộ nhớ, xem và thiết lập thông tin cho bộ nhớ. Đọc tài liệu phần 4.1.

	
	4.2 Các loại địa chỉ
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 4.2

	
	4.3 Cấp phát phân trang
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 4.3. Làm bài tập cuối chương 4, cài đặt giải thuật phân trang bộ nhớ. Xem và chống phân mảnh bộ nhớ.

	
	4.4 Cấp phát phân đoạn
	
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu phần 4.4. Làm bài tập phần cuối chương 4.

	6-8
	Chương 5: Thao tác đơn giản với hệ điều hành
	6
	3
	0
	Tài liệu [3]: chương 5

	
	Bật tắt tường lửa và bảo mật trong hệ điều hành
	
	
	
	

	
	Quản lý Account trong hệ điều hành
	
	
	
	

	
	Khắc phục khi có lỗi hệ thống
	
	
	
	

	
	Phục hồi hệ thống
	
	
	
	

	
	
Hà Nội, ngày     tháng       năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




TS. Lê Hồng Anh
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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PGS. TS. Lê Văn Hưng
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